
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 20 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CÔNG NGHIỆP HOÀN KIẾM

0106999550

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

3. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác quặng sắt 0710

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
Khai thác đất sét 
Khai thác cát, sỏi 
Khai thác đá

0810

9. Khai thác và thu gom than bùn 0892

10. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

11. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CÔNG NGHIỆP 
HOÀN KIẾM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN KIEM COAL INDUSTRY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: COALINDUSTRY., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn bình đun nước nóng,bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
Bán buôn xi măng 

4663

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Xây dựng nhà các loại 4100

24. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

26. Phá dỡ 4311

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

29. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

30. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

31. Bán mô tô, xe máy 4541

32. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

33. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

34. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng 
- Bán buôn thiết bị văn phòng, bàn ghế, tủ văn phòng

4659

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

36. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

38. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(trừ vàng, rác 
thải, phế liệu)
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CHU THỊ 
THUÝ

Xóm Đông Duy, 
Xã Phú Đông, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10

Tổng số 50.000 500.000.000 10

111285640

2 LÊ ANH 
TUẤN

Phòng 203, nhà 
F2, tập thể nhà 
máy Cao su Sao 
Vàng Thượng 
Đình, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10

Tổng số 50.000 500.000.000 10

0010790021
92

3 CHU VĂN 
PHƯƠNG

Xóm Đông Duy, 
Xã Phú Đông, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5

Tổng số 25.000 250.000.000 5

111601067

4 CHU DUY VŨ Xóm Đông Duy, 
Xã Phú Đông, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60

111832206

5 CHU THẾ 
DŨNG

Số 20 Ngô 
Quyền, Phường 
Tràng Tiền, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15

Tổng số 75.000 750.000.000 15

012045225

40. Quảng cáo 7310

41. Cho thuê xe có động cơ 7710

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

CHU THẾ DŨNG Nam

25/07/1969 Kinh Việt Nam

012045225
12/06/2007 Công an Hà Nội 

Số 20 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 20 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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